
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

1 Hoàng Thị Hoa 186357251 18/10/2010

Công an 

tỉnh Nghệ 

An

25/09/1985

Ấp Bến Tràm, xã Cửa 

Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

5126/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

04/05/2021

CCCD: 

040185020655 

cấp ngày 

16/9/2022; Cục 

CSQLHCVTTXH

2 Từ Quỳnh Phượng 272752454 04/04/2015

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai 

12/06/1985

Hẻm 133, đường Nguyễn Tri 

Phương, tổ 4, khu phố 5, 

phường Xuân An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

4599/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

24/11/2020

CCCD: 

077185003732 

cấp ngày 

04/04/2021; Cục 

CSQLHCVTTXH

3
Phan Thị 

Thu 
Thảo 271703261 16/01/2016

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai 

15/09/1987

13 Lê Quang Định, khu phố 

1, phường Xuân Trung, thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3942/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

12/10/2019

CCCD: 

075187008261 

cấp ngày 

10/05/2021; Cục 

CSQLHCVTTXH

4 Võ Thị Bình 186043527 1982

196, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

1926/ĐNAI-

CCHND
15/10/2015

5 Ninh Văn Lợi 271353215 29/08/2015

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai 

06/02/1987

Tổ 2, khu 12, xã Long Đức, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai.

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu TNCM về 

dược của: Nhà thuốc

5428/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

31/5/2021

6
Nguyễn 

Thành
Nguyên 352109040 1990

Ấp Long An, xã Ô Long Vĩ, 

huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

1380/ĐNAI-

CCHND
01/09/2015

CCCD: 

087090015703 

cấp ngày 

04/08/2022; Cục 

CSQLHCVTTXH

7 Nguyễn Thị Hương 271528910 1981

Km 67, tổ 10, ấp Tập Phước, 

xã Long Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

2251/ĐNAI-

CCHND
25/5/2016

Ghi chú
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8 Trần Tuyết Trinh 271259971 08/09/2017

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai 

26/09/1978

17/4 ấp Nhơn Hòa, xã Tây 

Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai.

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

3863/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

16/09/2019

9
Nguyễn Thị 

Bích
Huệ 272365685 13/04/2018

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai 

01/04/1981

Tổ 1A, KP5, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3962/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

23/12/2019

10
Trần Thị 

Tuyết
Sang 221148192 02/12/2018

Công an 

tỉnh Phú 

Yên

02/10/1985

Thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa 

Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên

Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

4902/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

27/01/2021

CCCD: 

054185003289 

cấp ngày 

03/02/2023; Cục 

CSQLHCVTTXH

11
Đặng Thị 

Út
Tiệp 075190026107 05/10/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

20/05/1990

Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền

6804/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

20/10/2022

12
Ngô Lê 

Hoàng
Minh 271800908 1987

532 tổ 2, Khu phố 5, TT Tân 

Phú, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

2451/ĐNAI-

CCHND
10/12/2016

13
Nguyễn 

Thanh
Phong 271825003 1973

Khu 8, TT Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

1599/ĐNAI-

CCHND
19/5/2015

14
Đinh Thị 

Ngọc
Linh 271617031 1983

Phương Lâm, Phú Lâm, Tân 

Phú, Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

148/ĐNAI-

CCHND
30/08/2013

15 Phùng Hải Yến 271726862 1987
A 1/24, Lê Lợi, Quang Trung, 

Thống Nhất, Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

221/ĐNAI-

CCHND
10/04/2013

16 Phan Thị Út 046195003248 28/6/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

09/01/1995

41. tổ 4, khu phố 11, phường 

An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

5980/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

21/2/2022

17 Mai Thị Thu 271537517 14/11/2014

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai 

20/10/1979

Ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3963/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

23/12/2019

18 Hà Thị Tuyết 181906712 1974

77, đường Hùng Vương, KP 

1, TT Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

2154/ĐNAI-

CCHND
22/3/2016
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19
Nguyễn Thị 

Xuân
Tiên 271706288 26/3/2016

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai 

15/12/1986

140/4, Lộc Hòa, xã Tây Hòa, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

2186/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

16/7/2018

20
Nguyễn Thị 

Mộng
Yến 272013672 01/10/2006

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai 

23/09/1990

7/25, Ấp Ruộng Lớn, Bảo 

Vinh, TX.Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

3091/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

18/10/2017

21
Nguyễn Thị 

Chúc
Quyên 272183504 1992

2188, Thanh Thọ 2, Phú 

Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc

1987/ĐNAI-

CCHND
12/03/2015

Tổng số: 21 cá nhân (Đợt 258)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-24T07:38:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-24T07:38:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-24T07:38:40+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-24T07:38:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




